
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

THỐNG KÊ CHUYÊN MÔN CÁC LỚP CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018-2019 

(Ngày 19/9/2018) 

TT Tên học phần Khóa/Lớp 
Thời 
lượng 

Giờ thực dạy 
HDTH 

Quy 
chuẩn 

Ghi 
chú 

KI KII LT TH 

1 PLĐC,QLHCNN & QLGDĐT D8MN1  3 45 0 9 59.4  

2 PLĐC,QLHCNN & QLGDĐT D8MN2  3 45 0 9 59.4  

3 Nhập môn hành chính nhà nước D10VNH 2  30 0 6 39.6  

4 Luật kinh tế D9KT1  2 30 0 6 39.6  

5 Luật kinh tế D9KT2  2 30 0 6 39.6  

6 Luật kinh tế D9QTKD 2  30 0 6 39.6  

7 Pháp luật đại cương D9VNH 2  30 0 6 39.6  

8 Lịch sử tư tưởng việt Nam  D9VNH 2  30 0 6 39.6  

9 Thể chế chính trị VN hiện đại D9VNH  2 30 0 6 39.6  

10 Đường lối cách mạng của ĐCVN D10TH1 3  45 0 9 59.4  

11 Đường lối cách mạng của ĐCVN D10TH2 3  45 0 9 59.4  

12 PLĐC,QLHCNN & QLGDĐT D10TH1  3 45 0 9 59.4  

13 PLĐC,QLHCNN & QLGDĐT D10TH2  3 45 0 9 59.4  

14 Đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học D10TH1  2 30 0 6 39.6  



15 Đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học D10TH2  2 30 0 6 39.6  

16 Đường lối cách mạng của ĐCVN D10MN1 3  45 0 9 59.4  

17 Đường lối cách mạng của ĐCVN D10MN2 3  45 0 9 59.4  

18 PLĐC,QLHCNN & QLGDĐT D10MN1  3 45 0 9 59.4  

19 PLĐC,QLHCNN & QLGDĐT D10MN2  3 45 0 9 59.4  

20 Đường lối cách mạng của ĐCVN D10KT1 3  45 0 9 59.4  

21 Đường lối cách mạng của ĐCVN D10KT2 3  45 0 9 59.4  

22 Pháp luật đại cương D10KT1  2 30 0 6 39.6  

23 Pháp luật đại cương D10KT2  2 30 0 6 39.6  

24 Đường lối cách mạng của ĐCVN D10 QTKD,VNH 3  45 0 9 59.4  

25 Pháp luật đại cương D10QTKD  2 30 0 6 39.6  

26 Kỹ thuật soạn thảo văn bản D10QTKD 2  30 0 6 39.6  

28 Luật kinh tế C23KT 2  30 0 6 39.6  

29 Đường lối cách mạng của ĐCVN LT7 3  45 0 9 59.4  

30 PLĐC,QLHCNN & QLGDĐT LT7 5  75 0 15 99.0  

31 Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin D11,C24 5  75 0 15 99.0  

32 Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin D11,C24 5  75 0 15 99.0  

33 Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin D11,C24 5  75 0 15 99.0  

34 Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin D11,C24 5  75 0 15 99.0  

35 Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin D11,C24 5  75 0 15 99.0  



37 Tư tưởng Hồ Chí Minh D11,C24  2 30 0 6 39.6  

38 Tư tưởng Hồ Chí Minh D11,C24  2 30 0 6 39.6  

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh D11,C24  2 30 0 6 39.6  

40 Tư tưởng Hồ Chí Minh D11,C24  2 30 0 6 39.6  

41 Logic đại cương D11VNH  2 30 0 6 39.6  

42 Mỹ học đại cương D11VNH  2 30 0 6 39.6  

Tổng cộng: 
  

66 48 1710 0 342 2257.2  

                           Ninh Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2018   
  Trưởng bộ môn     

      
      
      

               Đoàn Sỹ Tuấn     
 


